
 
 

Biểu 11. DÂN SỐ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG ĐI HỌC CHIA THEO BẬC HỌC CAO NHẤT, 

NHÓM TUỔI, GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 131.285 10.205 54.830 39.780 91 22.374 623 596 68 922 1.695 43 6 52 

5 tuổi 8.113 7.768 345 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 50.134 2.437 47.564 89 - - - - - - - - - 44 

11-14 tuổi 40.578 - 6.644 33.872 1 54 1 - - - - - - 6 

15-17 tuổi 23.226 - 169 5.507 27 17.411 97 9 1 4 1 - - - 

18-19 tuổi 5.397 - 59 202 23 4.322 212 142 20 251 166 - - - 

20-24 tuổi 2.423 - 42 90 27 530 255 306 37 581 552 1 - 2 

25-29 tuổi 676 - 5 13 8 49 47 89 7 66 381 10 1 - 

30-39 tuổi 498 - 2 7 4 8 10 21 2 19 407 18 - - 

40-49 tuổi 222 - - - 1 - 1 27 1 1 175 13 3 - 

50 tuổi + 18 - - - - - - 2 - - 13 1 2 - 

 

 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở 

lên đang đi 

học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Nông thôn 83.916 6.550 37.642 25.476 64 12.490 320 357 46 266 655 11 1 38 

5 tuổi 5.131 4.898 233 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 33.896 1.652 32.156 54 - - - - - - - - - 34 

11-14 tuổi 26.547 - 5.029 21.477 - 39 - - - - - - - 2 

15-17 tuổi 13.392 - 147 3.722 21 9.456 40 5 1 - - - - - 

18-19 tuổi 3.243 - 43 155 14 2.658 116 85 13 69 90 - - - 

20-24 tuổi 1.168 - 29 57 21 305 133 199 26 160 235 1 - 2 

25-29 tuổi 298 - 3 7 5 26 27 44 5 28 150 3 - - 

30-39 tuổi 156 - 2 4 2 6 4 8 1 8 117 4 - - 

40-49 tuổi 81 - - - 1 - - 16 - 1 60 2 1 - 

50 tuổi + 4 - - - - - - - - - 3 1 - - 

Thành thị 47.369 3.655 17.188 14.304 27 9.884 303 239 22 656 1.040 32 5 14 

5 tuổi 2.982 2.870 112 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 16.238 785 15.408 35 - - - - - - - - - 10 

11-14 tuổi 14.031 - 1.615 12.395 1 15 1 - - - - - - 4 

15-17 tuổi 9.834 - 22 1.785 6 7.955 57 4 - 4 1 - - - 

18-19 tuổi 2.154 - 16 47 9 1.664 96 57 7 182 76 - - - 

20-24 tuổi 1.255 - 13 33 6 225 122 107 11 421 317 - - - 

25-29 tuổi 378 - 2 6 3 23 20 45 2 38 231 7 1 - 

30-39 tuổi 342 - - 3 2 2 6 13 1 11 290 14 - - 

40-49 tuổi 141 - - - - - 1 11 1 - 115 11 2 - 

50 tuổi + 14 - - - - - - 2 - - 10 - 2 - 



 
 

 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính, và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 36.092 2.832 13.184 10.697 20 7.608 261 206 18 333 888 29 5 11 

5 tuổi 2.331 2.245 86 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 12.370 587 11.757 20 - - - - - - - - - 6 

11-14 tuổi 10.648 - 1.297 9.336 - 10 1 - - - - - - 4 

15-17 tuổi 7.499 - 19 1.264 2 6.163 48 3 - - - - - - 

18-19 tuổi 1.609 - 11 36 7 1.233 92 53 6 102 69 - - - 

20-24 tuổi 894 - 13 32 5 181 97 95 8 200 262 - - 1 

25-29 tuổi 333 - 1 6 4 20 17 38 2 21 217 6 1 - 

30-39 tuổi 282 - - 3 2 1 5 9 1 10 238 13 - - 

40-49 tuổi 113 - - - - - 1 7 1 - 92 10 2 - 

50 tuổi + 13 - - - - - - 1 - - 10 - 2 - 

 

 

 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Nông thôn 2.096 157 827 640 3 388 13 12 1 13 40 1 - 1 

5 tuổi 131 127 4 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 722 30 691 1 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 657 - 125 531 - 1 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 405 - 4 99 - 299 3 - - - - - - - 

18-19 tuổi 97 - - 5 1 78 4 3 - 2 4 - - - 

20-24 tuổi 43 - 3 3 1 8 3 7 1 9 7 - - 1 

25-29 tuổi 21 - - - 1 2 2 2 - - 14 - - - 

30-39 tuổi 16 - - 1 - - 1 - - 2 11 1 - - 

40-49 tuổi 4 - - - - - - - - - 4 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 

Thành thị 33.996 2.675 12.357 10.057 17 7.220 248 194 17 320 848 28 5 10 

5 tuổi 2.200 2.118 82 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 11.648 557 11.066 19 - - - - - - - - - 6 

11-14 tuổi 9.991 - 1.172 8.805 - 9 1 - - - - - - 4 

15-17 tuổi 7.094 - 15 1.165 2 5.864 45 3 - - - - - - 

18-19 tuổi 1.512 - 11 31 6 1.155 88 50 6 100 65 - - - 

20-24 tuổi 851 - 10 29 4 173 94 88 7 191 255 - - - 

25-29 tuổi 312 - 1 6 3 18 15 36 2 21 203 6 1 - 

30-39 tuổi 266 - - 2 2 1 4 9 1 8 227 12 - - 

40-49 tuổi 109 - - - - - 1 7 1 - 88 10 2 - 

50 tuổi + 13 - - - - - - 1 - - 10 - 2 - 



 
 

 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 5.082 583 2.840 1.325 - 231 3 35 - 4 48 - - 13 

5 tuổi 424 397 27 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 2.198 186 1.991 8 - - - - - - - - - 13 

11-14 tuổi 1.553 - 747 806 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 609 - 61 423 - 124 - 1 - - - - - - 

18-19 tuổi 153 - 9 62 - 67 - 9 - - 6 - - - 

20-24 tuổi 109 - 2 24 - 37 2 19 - 3 22 - - - 

25-29 tuổi 21 - 2 2 - 3 - 4 - - 10 - - - 

30-39 tuổi 13 - 1 - - - 1 2 - 1 8 - - - 

40-49 tuổi 2 - - - - - - - - - 2 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 

Nông thôn 5.082 583 2.840 1.325 - 231 3 35 - 4 48 - - 13 

5 tuổi 424 397 27 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 2.198 186 1.991 8 - - - - - - - - - 13 

11-14 tuổi 1.553 - 747 806 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 609 - 61 423 - 124 - 1 - - - - - - 

18-19 tuổi 153 - 9 62 - 67 - 9 - - 6 - - - 

20-24 tuổi 109 - 2 24 - 37 2 19 - 3 22 - - - 

25-29 tuổi 21 - 2 2 - 3 - 4 - - 10 - - - 

30-39 tuổi 13 - 1 - - - 1 2 - 1 8 - - - 

40-49 tuổi 2 - - - - - - - - - 2 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở 

lên đang đi 

học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 18.402 1.314 7.379 5.958 26 3.378 31 70 3 38 196 4 1 4 

5 tuổi 1.007 966 41 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 6.706 348 6.335 20 - - - - - - - - - 3 

11-14 tuổi 5.941 - 970 4.965 - 6 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 3.542 - 19 932 8 2.580 3 - - - - - - - 

18-19 tuổi 812 - 6 31 6 714 13 15 2 7 18 - - - 

20-24 tuổi 221 - 8 10 9 66 13 35 1 25 53 - - 1 

25-29 tuổi 61 - - - 2 11 1 11 - 3 32 1 - - 

30-39 tuổi 72 - - - 1 1 1 4 - 3 60 2 - - 

40-49 tuổi 39 - - - - - - 5 - - 32 1 1 - 

50 tuổi + 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

 

 

 

 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Nông thôn 14.937 1.095 6.315 4.634 21 2.628 29 60 3 32 113 4 1 2 

5 tuổi 843 805 38 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 5.660 290 5.355 14 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 4.790 - 890 3.894 - 6 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 2.715 - 18 697 5 1.992 3 - - - - - - - 

18-19 tuổi 652 - 6 21 5 567 13 15 2 7 16 - - - 

20-24 tuổi 175 - 8 8 8 54 12 32 1 21 30 - - 1 

25-29 tuổi 45 - - - 2 8 1 9 - 2 22 1 - - 

30-39 tuổi 32 - - - 1 1 - - - 2 26 2 - - 

40-49 tuổi 24 - - - - - - 4 - - 18 1 1 - 

50 tuổi + 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

Thành thị 3.465 219 1.064 1.324 5 750 2 10 - 6 83 - - 2 

5 tuổi 164 161 3 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 1.046 58 980 6 - - - - - - - - - 2 

11-14 tuổi 1.151 - 80 1.071 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 827 - 1 235 3 588 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 160 - - 10 1 147 - - - - 2 - - - 

20-24 tuổi 46 - - 2 1 12 1 3 - 4 23 - - - 

25-29 tuổi 16 - - - - 3 - 2 - 1 10 - - - 

30-39 tuổi 40 - - - - - 1 4 - 1 34 - - - 

40-49 tuổi 15 - - - - - - 1 - - 14 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 21.361 1.804 9.079 6.172 11 3.513 83 87 17 388 199 4 - 4 

5 tuổi 1.435 1.386 49 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 8.526 418 8.096 9 - - - - - - - - - 3 

11-14 tuổi 6.377 - 910 5.455 1 10 - - - - - - - 1 

15-17 tuổi 3.509 - 9 690 1 2.792 11 1 1 4 - - - - 

18-19 tuổi 874 - 8 7 3 666 25 22 6 104 33 - - - 

20-24 tuổi 481 - 5 10 4 43 42 48 8 257 64 - - - 

25-29 tuổi 83 - 1 - - 2 3 12 2 20 41 2 - - 

30-39 tuổi 45 - 1 1 1 - 2 1 - 3 35 1 - - 

40-49 tuổi 30 - - - 1 - - 3 - - 25 1 - - 

50 tuổi + 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

 

 

 

 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Nông thôn 17.599 1.489 7.672 5.184 10 2.852 71 70 15 83 149 1 - 3 

5 tuổi 1.186 1.144 42 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 7.194 345 6.840 7 - - - - - - - - - 2 

11-14 tuổi 5.355 - 775 4.571 - 8 - - - - - - - 1 

15-17 tuổi 2.851 - 4 590 1 2.246 8 1 1 - - - - - 

18-19 tuổi 683 - 6 7 3 562 23 18 5 32 27 - - - 

20-24 tuổi 220 - 4 8 4 34 35 38 7 42 48 - - - 

25-29 tuổi 57 - - - - 2 3 9 2 8 32 1 - - 

30-39 tuổi 30 - 1 1 1 - 2 1 - 1 23 - - - 

40-49 tuổi 22 - - - 1 - - 3 - - 18 - - - 

50 tuổi + 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

Thành thị 3.762 315 1.407 988 1 661 12 17 2 305 50 3 - 1 

5 tuổi 249 242 7 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 1.332 73 1.256 2 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 1.022 - 135 884 1 2 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 658 - 5 100 - 546 3 - - 4 - - - - 

18-19 tuổi 191 - 2 - - 104 2 4 1 72 6 - - - 

20-24 tuổi 261 - 1 2 - 9 7 10 1 215 16 - - - 

25-29 tuổi 26 - 1 - - - - 3 - 12 9 1 - - 

30-39 tuổi 15 - - - - - - - - 2 12 1 - - 

40-49 tuổi 8 - - - - - - - - - 7 1 - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số 43.140 3.006 18.652 13.635 28 6.950 222 165 27 145 293 6 - 11 

5 tuổi 2.390 2.282 108 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 17.110 724 16.347 28 - - - - - - - - - 11 

11-14 tuổi 13.848 - 2.157 11.666 - 25 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 7.180 - 23 1.890 13 5.217 33 3 - - 1 - - - 

18-19 tuổi 1.749 - 13 41 7 1.512 76 36 5 32 27 - - - 

20-24 tuổi 600 - 3 5 7 182 86 90 18 89 119 1 - - 

25-29 tuổi 157 - 1 4 1 10 26 20 3 21 70 1 - - 

30-39 tuổi 69 - - 1 - 4 1 5 1 2 53 2 - - 

40-49 tuổi 34 - - - - - - 10 - 1 22 1 - - 

50 tuổi + 3 - - - - - - 1 - - 1 1 - - 

 

 

 

 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

đang đi học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Nông thôn 36.994 2.560 16.292 11.700 24 5.697 181 147 24 120 234 5 - 10 

5 tuổi 2.021 1.933 88 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 14.898 627 14.241 20 - - - - - - - - - 10 

11-14 tuổi 11.981 - 1.929 10.031 - 21 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 5.925 - 22 1.605 12 4.260 24 2 - - - - - - 

18-19 tuổi 1.458 - 10 35 5 1.254 70 33 5 22 24 - - - 

20-24 tuổi 503 - 1 5 6 151 66 84 15 78 96 1 - - 

25-29 tuổi 133 - 1 4 1 8 21 16 3 17 61 1 - - 

30-39 tuổi 48 - - - - 3 - 5 1 2 36 1 - - 

40-49 tuổi 25 - - - - - - 7 - 1 16 1 - - 

50 tuổi + 2 - - - - - - - - - 1 1 - - 

Thành thị 6.146 446 2.360 1.935 4 1.253 41 18 3 25 59 1 - 1 

5 tuổi 369 349 20 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 2.212 97 2.106 8 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 1.867 - 228 1.635 - 4 - - - - - - - - 

15-17 tuổi 1.255 - 1 285 1 957 9 1 - - 1 - - - 

18-19 tuổi 291 - 3 6 2 258 6 3 - 10 3 - - - 

20-24 tuổi 97 - 2 - 1 31 20 6 3 11 23 - - - 

25-29 tuổi 24 - - - - 2 5 4 - 4 9 - - - 

30-39 tuổi 21 - - 1 - 1 1 - - - 17 1 - - 

40-49 tuổi 9 - - - - - - 3 - - 6 - - - 

50 tuổi + 1 - - - - - - 1 - - - - - - 



 
 

Biểu 11 (tiếp theo) 

 
           Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở 

lên đang đi 

học 

Bậc học cao nhất đang đi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ cấp 

nghề 
THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 7.208 666 3.696 1.993 6 694 23 33 3 14 71 - - 9 

5 tuổi 526 492 34 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 3.224 174 3.038 4 - - - - - - - - - 8 

11-14 tuổi 2.211 - 563 1.644 - 3 - - - - - - - 1 

15-17 tuổi 887 - 38 308 3 535 2 1 - - - - - - 

18-19 tuổi 200 - 12 25 - 130 6 7 1 6 13 - - - 

20-24 tuổi 118 - 11 9 2 21 15 19 2 7 32 - - - 

25-29 tuổi 21 - - 1 1 3 - 4 - 1 11 - - - 

30-39 tuổi 17 - - 2 - 2 - - - - 13 - - - 

40-49 tuổi 4 - - - - - - 2 - - 2 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 

Nông thôn 7.208 666 3.696 1.993 6 694 23 33 3 14 71 - - 9 

5 tuổi 526 492 34 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 3.224 174 3.038 4 - - - - - - - - - 8 

11-14 tuổi 2.211 - 563 1.644 - 3 - - - - - - - 1 

15-17 tuổi 887 - 38 308 3 535 2 1 - - - - - - 

18-19 tuổi 200 - 12 25 - 130 6 7 1 6 13 - - - 

20-24 tuổi 118 - 11 9 2 21 15 19 2 7 32 - - - 

25-29 tuổi 21 - - 1 1 3 - 4 - 1 11 - - - 

30-39 tuổi 17 - - 2 - 2 - - - - 13 - - - 

40-49 tuổi 4 - - - - - - 2 - - 2 - - - 

50 tuổi + - - - - - - - - - - - - - - 

 


